
Phụ lục 3

Số lƣợng 

ngƣời 

làm việc 

đƣợc giao

Số lƣợng 

ngƣời 

làm việc 

hiện có

Số lƣợng 

HĐLĐ 

theo NĐ 

111

Số lƣợng 

HĐLĐ 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Trường Mầm  non Bình An Xã Bình An 14 14

Trường Mầm  non Bình Khương Xã Bình Khương 14 14

Trường Mầm  non Bình Minh Xã Bình Minh 23 23

Trường Tiểu học số 1 xã Bình Minh Xã Bình Minh 20 20

Trường Tiểu học số 2 xã Bình Minh Xã Bình Minh 21 21

Trường Trung học cơ sở xã Bình 

Minh
Xã Bình Minh 31 31

Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở xã Bình An
Xã Bình An 43 43

Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở xã Bình Khương
Xã Bình Khương 40 40

Trường Mầm  non Bình Chương Xã Bình Chương 20 20

Trường Mầm  non Bình Mỹ Xã Bình Mỹ 23 23

Trường Tiểu học xã Bình Mỹ Xã Bình Mỹ 26 25 1

Trường Trung học cơ sở xã Bình 

Mỹ
Xã Bình Mỹ 29 28 1

Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở xã Bình Chương
Xã Bình Chương 48 48

Trường Mầm  non Bình Thạnh Xã Bình Thạnh 34 34

Trường Mầm  non Sao Mai Xã Bình Chánh 33 33

Trường Mầm  non Bình Nguyên Xã Bình Nguyên 23 23

Trường Mầm  non Bình Trung Xã Bình Trung 26 26

Trường Mầm  non Bình Dương Xã Bình Dương 23 23

3 UBND xã Bình Sơn 25
UBND huyện 

Bình Sơn

UBND xã Bình Minh

UBND xã Bình 

Chƣơng
2 5

UBND huyện 

Bình Sơn

1 8
UBND huyện 

Bình Sơn

PHƢƠNG ÁN CHUYỂN GIAO ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC THUỘC UBND CẤP HUYỆN HIỆN NAY VỀ UBND CẤP XÃ MỚI QUẢN LÝ

Số lƣợng ngƣời làm 

việc
HĐLĐ
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Số lƣợng đơn 
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huyện cũ quản lý
Đơn vị sự nghiệp chuyển giao
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trấn hiện nay)

Ghi chú
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Trường Mầm  non 24/3 Thị trấn Châu Ổ 44 44

Trường Mầm  non Bình Long Xã Bình Long 14 14

Trường Tiểu học số 1 xã Bình 

Thạnh
Xã Bình Thạnh 30 30

Trường Tiểu học số 2 xã Bình 

Thạnh
Xã Bình Thạnh 36 36

Trường Tiểu học xã Bình Chánh Xã Bình Chánh 53 52 1

Trường Tiểu học số 1 xã Bình 

Nguyên
Xã Bình Nguyên 24 24

Trường Tiểu học số 2 xã Bình 

Nguyên
Xã Bình Nguyên 25 25

Trường Tiểu học xã Bình Trung Xã Bình Trung 39 39

Trường Tiểu học xã Bình Dương Xã Bình Dương 28 28

Trường Tiểu học số 1 thị trấn Châu 

Ổ
Thị trấn Châu Ổ 34 34

Trường Tiểu học số 2 thị trấn Châu 

Ổ
Xã Bình Trung 41 40 1

Trường Tiểu học xã Bình Long Xã Bình Long 32 32

Trường Trung học cơ sở xã Bình 

Thạnh
Xã Bình Thạnh 46 43 3

Trường Trung học cơ sở xã Bình 

Chánh
Xã Bình Chánh 47 47

Trường Trung học cơ sở xã Bình 

Nguyên
Xã Bình Nguyên 32 32

Trường Trung học cơ sở xã Bình 

Trung
Xã Bình Trung 36 36

Trường Trung học cơ sở xã Bình 

Dương
Xã Bình Dương 29 29

Trường Trung học cơ sở thị trấn 

Châu Ổ
Thị trấn Châu Ổ 37 37

Trường Trung học cơ sở Nguyễn 

Tự Tân
Thị trấn Châu Ổ 30 29 1

Trường Trung học cơ sở xã Bình 

Long
Xã Bình Long 28 28

3 UBND xã Bình Sơn 25
UBND huyện 

Bình Sơn
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Trường Mầm  non Bình Đông Xã Bình Đông 26 26

Trường Mầm  non 18/3 Xã Bình Thuận 26 26

Trường Mầm  non Bình Trị Xã Bình Trị 28 28

Trường Mầm  non Bình Phước Xã Bình Phước 21 20 1

Trường Mầm  non Bình Hải Xã Bình Hải 33 33

Trường Mầm  non Bình Hòa Xã Bình Hòa 23 23

Trường Tiểu học xã Bình Đông Xã Bình Đông 44 44

Trường Tiểu học xã Bình Thuận Xã Bình Thuận 31 31

Trường Tiểu học xã Bình Trị Xã Bình Trị 36 33 3

Trường Tiểu học số 1 xã Bình Hải Xã Bình Hải 27 25 2

Trường Tiểu học số 2 xã Bình Hải Xã Bình Hải 30 30

Trường Trung học cơ sở xã Bình 

Đông
Xã Bình Đông 36 36

Trường Trung học cơ sở xã Bình 

Thuận
Xã Bình Thuận 28 27 1

Trường Trung học cơ sở xã Bình Trị Xã Bình Trị 31 28 3

Trường Trung học cơ sở xã Bình 

Hải
Xã Bình Hải 38 36 2

Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở xã Bình Phước
Xã Bình Phước 43 43

Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở xã Bình Hòa
Xã Bình Hòa 49 48 1

Trường Mầm  non Bình Hiệp Xã Bình Hiệp 23 23

Trường Mầm  non Bình Thanh Xã Bình Thanh 23 23

Trường Mầm  non Bình Tân Phú Xã Bình Tân Phú 25 25

Trường Mầm  non Bình Châu Xã Bình Châu 30 30

Trường Tiểu học xã Bình Hiệp Xã Bình Hiệp 30 30

Trường Tiểu học xã Bình Thanh Xã Bình Thanh 27 27

5 UBND xã Đông Sơn 12
UBND huyện 

Bình Sơn

4 UBND xã Vạn Tƣờng 17
UBND huyện 

Bình Sơn
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Số lƣợng 

ngƣời 
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HĐLĐ

STT Tên UBND cấp xã mới

Số lƣợng đơn 
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Trường Tiểu học số 1 xã Bình Châu Xã Bình Châu 31 30 1

Trường Tiểu học số 2 xã Bình Châu Xã Bình Châu 30 30

Trường Trung học cơ sở xã Bình 

Hiệp
Xã Bình Hiệp 26 26

Trường Trung học cơ sở xã Bình 

Thanh
Xã Bình Thanh 26 25 1

Trường Trung học cơ sở xã Bình 

Châu
Xã Bình Châu 43 42 1

Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở xã Bình Tân Phú
Xã Bình Tân Phú 52 51 1

TỔNG CỘNG 67 2092 2067 0 25

5 UBND xã Đông Sơn 12
UBND huyện 

Bình Sơn
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